
4V110-06

4V 1 10 06 AC220V

Model | Mã hàng 4V110-06 4V130C-06

Position and way NO | Số  vị trí và cửa
Two-position Five-way

(2 vị trí, 5 cửa)
Three-position Five-way

(3 vị trí, 5 cửa)

Effective section area | Diện tích tiết diện hiệu dụng 12mm2 (CV=O.67) 9mm2 (CV=O.5)

4V100 SERIES SOLENOID VALVE | VAN ĐIỆN TỪ DÒNG 4V100

4V130C-06

Specification code
(Mã thông số

 kỹ  thuật) 
4V: Two (Three)-

position
Five - way Solenoid

valve
4V: Van điện từ 5 cửa, 

2 (hoặc 3) vị trí

Series code
(Dòng sản

phẩm) 
100 Series

Coil and Places
(Cuộn dây và kiểu bố  trí)

10: Single-head 
Double-position

10: 1 đầ u coil, 2 vị trí
30C: Double-head Three-

position Close Type
(2 đầ u coil, 3 vị trí loại

đóng)

Port Size
(Cổng kết nối)

06: G1/8"

Port connection and
initial state

(Kết nố i cổng và trạng
thái ban đầ u)

NC: Two-postion Three-
way Normal close type
(Van 2 vị trí, 3 cửa, loại

thường đóng)
NO: Two-postion Three-
way Normal open type
(Van 2 vị trí, 3 cửa, loại

thường mở)

Wiring forrm
(Hình thức
 đấ u dây)

Blank: Standard
connector

(Để trống: đầ u
nố i tiêu chuẩn )

Standard
voltage

(Điện áp tiêu
chuẩn)
DC24V

AC220V

Specification | Thông số  kỹ thuật

Product instruction | Tài liệu hướng dẫ n sản phẩm

Except the existing colours, now we have launched black
valve body with laser printing model number.
Other colours of body can be produced if orderd quantity
meets our requresed.

Ngoài các màu hiện có, hiện nay chúng tôi đã ra mắ t thân

van màu đen với số  model được khắc laser.

Các màu khác của thân van có thể được sản xuấ t nếu số

lượng đặt hàng đáp ứng yêu cầ u của chúng tôi.

This solenoid valve is our new developed product. All the installation
dimension is the same as 3V, 4V series, and the valve spindle material
is still aluminum, but we changed the material outside valve spindle
into POM (polyformaldehyde). Then it will be not only the seal-ring
that operate separately, which will bring the new product two
advantages:
If you need this new product, please add the word "new"
(abbreviation "N") after the ordering code, for example: 4V210-08-N.

1.High dust prevention, air-proof
2.One or twice lifetime than normals'

Spool: material aluminum 6061
O-ring: material NBR
White case: material POM

Van điện từ này là sản phẩm mới được phát triển của chúng tôi.

Tấ t cả kích thước lắ p đặt đề u giống với dòng 3V, 4V, và trục van

vẫ n được làm bằ ng nhôm, nhưng chúng tôi đã thay đổi vật liệu

bên ngoài trục van thành POM (polyformaldehyde). Nhờ đó,

không chỉ vòng đệm hoạt động riêng biệt mà sản phẩm mới này

còn mang lại hai ưu điểm:

Nếu bạn cầ n sản phẩm mới này, vui lòng thêm chữ "new" 

(viết tắt "N") sau mã đặt hàng, ví dụ: 4V210-08-N.

1.Khả năng chống bụi cao, chống rò khí

2.Tuổi thọ gấ p 1–2 lần so với loại thông thường

Con trượt (Spool): vật liệu nhôm 6061

Vòng đệm (O-ring): vật liệu NBR

Vỏ trắ ng: vật liệu POM

Ordering Code | Mã đặt hàng

Overall Dimensions | Kích thước tổng thể
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